
TT Tên, ký hiệu văn bản Ngày, tháng, năm Nội dung trích yếu

I

1

1396/UBND-VP 23/10/2018

Về việc thực hiện Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 13/3/2018 Thủ

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh -

truyền hình cấp huyện đến năm 2020”

2

309/BC-UBND 24/8/2020

Kết quả công tác thực hiện Đề án“Quản lý hoạt động truyền thanh -

truyền hình cấp huyện đến năm 2020” theo Quyết định số 308/QĐ-

TTg ngày 13/3/2018 Thủ tướng Chính phủ

3

671/UBND-VHTT;  720/UBND-VHTT
07/6/2021; 

15/06/2021

Về việc báo cáo hiện trạng Đài Truyền thanh cơ sở và đề xuất đầu tư

Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở ứng dụngcông nghệ thông tin -viễn

thông giai đoạn 2021-2025

4
2188/UBND-VHTT 13/10/2022

Về việc đề xuất phân bổ cụm loa truyền thanh ứng dụng Công nghệ

thông tin -Viễn thông

5
490/UBND-VHTT 13/3/2023

Về việc rà soát, báo cáo tình hình thiết lập mới, nâng cấp đài truyền

thanh xã thuộc 02 Chương trình MTQG

6

997/UBND-VHTT 24/4/2023

Về việc đề xuất vị trí lắp đặt cụm loa ứng dụng CNTT-VT để thực

hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG giảm

nghèo bền vững

7

2746/QĐ-UBND 10/11/2023

Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

thực hiện Đầu tư xây dựng các cụm loa Đài truyền thanh xã ứng

dụng CNTT - VT trên địa bàn huyện Sơn Hà năm 2023 của Tiểu dự

án 1 Giảm nghèo về thông tin, Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo

về thông tin thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên

địa bàn huyện Sơn Hà năm 2023

Văn bản UBND huyện ban hành

Phụ lục 01

BAN HÀNH VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ĐỐI VỚI VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ

(Kèm theo Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà)



II

1 13/TTTTVHTT 26/7/2021
Về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh các xã, 

thị trấn.

2 03/KH-TTTTVHTT 24/5/2022
Kế hoạch Kiểm tra công tác truyền thanh tại các địa phương trên địa 

bàn huyện Sơn Hà năm 2022 

3 25/TTTTVHTT 27/5/2022
Về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh các xã, 

thị trấn.

4 59/TTTTVHTT 4/10/2022
Về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh các xã, 

thị trấn.

5 18/TTTTVHTT
10/4/2023

Về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh các xã, 

thị trấn.

6 39/TTTTVHTT
29/11/2023

Về việc kiểm tra tình hình hoạt động của Đài Truyền thanh các xã, 

thị trấn.

Các văn bản do cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành



Cấp/

đơn vị Trên ĐH ĐH CĐ Khác Trên ĐH ĐH CĐ Khác Trên ĐH ĐH CĐ Khác Trên ĐH ĐH CĐ Khác Trên ĐH ĐH CĐ Khác

Sơn Hà Người 4 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 4 1

Tổng số Người

Lưu ý:

Sở Thông tin & Truyền thông báo cáo số liệu tổng hợp toàn tỉnh;

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu của cấp huyện và cấp xã;

UBND cấp xã báo cáo số liệu của địa phương, đơn vị mình.

Phụ lục 02

TRÌNH ĐỘ NHÂN LỰC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TẠI ĐÀI TRUYỀN THANH XÃ, THỊ TRẤN

(Kèm theo Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 11/3/2024 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà)

ĐV tính

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023
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Đang sử 

dụng
Hư hỏng

Tổng số

(triệu

đồng)

NSNN cấp

(triệu

đồng)

Nguồn 

khác

(triệu

đồng)

I Đài truyền thanh huyện Đài

1 Máy phát sóng FM 500W Máy 1 x 294,52 294,52
NSH (không 

thuộc nguồn 

CTMT)

2 Bộ mã trung tâm Bộ

3 Bộ trộn tín hiệu Mixer Cái 2 x

4 Bộ máy vi tính làm chương trình Bộ 1 x

5 Bộ máy vi tính dựng chương trình Bộ 1 x 97,51 97,51
NSH (không 

thuộc nguồn 

CTMT)

6 Đài radio 1 cửa băng 1 cửa đĩa Máy

7

Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng

hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền vệ tinh

để thu tín hiệu Radio

Bộ 1 x

8 Amply - tăng âm truyền thanh Cái

9 Loa truyền thanh có dây Cái

10 Cột Angten tứ giác/tam giác Mét

11 Micro Cái

12 Các vật tư, thiết bị phụ trợ khác

13 Loa không dây cái 30

STT Tên thiết bị
Đơn vị 

tính
Số lượng

Hiện trạng

Phụ lục 03

THỐNG KÊ THIẾT BỊ ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ[1]

(Kèm theo Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 11/3/2024 của UBND huyện Sơn Hà)

Ghi chú

Nguồn kinh phí đầu tư

từ ngày 01/01/2020 đến

tháng 3/2023
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14 Bộ thu FM chuyên dụng (VTQ-108) Bộ 1 x 17,91 17,91
NSH (không 

thuộc nguồn 

CTMT)

15 Bộ thu Bộ 15 x

II Đài truyền thanh xã/thị trấn Đài 433,730 433,7300
Vốn SN-

Chương trình 

MTQGGNBV

1
Máy tính sử dụng cho quản lý, lưu trữ 

và sản xuất chương trình phát thanh 
Cái 8 x

2
Cụm thu phát thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin-viễn thông
Bộ 31 x

3 SIM dữ liệu 3G/4G Cái 31 x

4
Loa truyền thanh ứng dụng công nghệ 

thông tin-viễn thông
Cái 52 x

5 Máy phát sóng FM 50W Máy

6 Bộ mã trung tâm Bộ

7 Bộ trộn tín hiệu Mixer Cái

8 Đài radio 1 cửa băng 1 cửa đĩa Máy

9

Thiết bị thu tín hiệu Radio chuyên dụng 

hoặc thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ 

tinh để thu tín hiệu Radio

Bộ

10 Loa thu FM không dây Cái

11 Amply - tăng âm truyền thanh Cái

12 Loa truyền thanh có dây Cái

13 Cột Angten tam giác Mét

14 Micro Cái

15 Hộp thu kỹ thuật số Hộp

16 Các vật tư , thiết bị phụ trợ khác

…

[1] Căn cứ theo Phụ lục thành phần thiết bị, vật tư phần phát thanh của Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh xã, trạm truyền thanh thôn quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

14 Máy phát 50w phát trực tiếp họp đồng 1



Ghi 

chú

Tổng

 số 

tin 

bài

(tin/bài)

Tin 

tuyên 

truyề

n 

(tin/b

ài)

Tin 

thông 

báo

(tin/bà

i)

Tin 

tuyên 

truyền 

của các 

cơ quan 

chuyên 

môn

(tin/bài )

Chương 

trình 

phát 

thanh tự 

sản xuất

(chương 

trình )

Hoạt động 

tiếp sóng, 

phát sóng 

các 

chương 

trình của 

đài cấp 

trên

(giờ)

Nội dung/ loại 

tin bài

Số lần 

phát/

ngày 

(lượt)

Tổng 

số 

lần 

phát

(lượt)

Tổng 

số

(triệu 

đồng)

NS

NN

cấp

(triệu

đồng)

Nguồn 

khác

(triệu 

đồng)

1
Trung tâm Truyền thông - 

Văn hoá - Thể thao huyện
2019 1.152 206

Tuyên truyền tình 

hình KT-XH; 

ANQP; xây dựng 

Đảng

2 384 27,5 27,5 NSH

2
Trung tâm Truyền thông - 

Văn hoá - Thể thao huyện
2020 1.152 214

Tuyên truyền tình 

hình KT-XH; 

ANQP; xây dựng 

Đảng

2 384 34,4 34,4 NSH

3
Trung tâm Truyền thông - 

Văn hoá - Thể thao huyện
2021 1.152 106

Tuyên truyền tình 

hình KT-XH; 

ANQP; xây dựng 

Đảng

2 384 32,9 32,9 NSH

4
Trung tâm Truyền thông - 

Văn hoá - Thể thao huyện
2022 1.561 109

Tuyên truyền tình 

hình KT-XH; 

ANQP; xây dựng 

Đảng

2 384 35,9 35,9 NSH

5
Trung tâm Truyền thông - 

Văn hoá - Thể thao huyện
2023 1.663 104

Tuyên truyền tình 

hình KT-XH; 

ANQP; xây dựng 

Đảng

2 384 42,1 42,1 NSH

6 UBND 14 xã, thị trấn 2023 452 452 NSH

Lưu ý:

Sở Thông tin & Truyền thông báo cáo số liệu tổng hợp toàn tỉnh;

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu của cấp huyện và cấp xã;

UBND cấp xã báo cáo số liệu của địa phương, đơn vị mình.

Phụ lục 04

HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

(Kèm theo Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 11/3/2024   của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà)

Tên cơ quan/đơn vị/địa 

phương
STT Năm

Hoạt động truyền thanh cơ sở Kinh phí hoạt động



1 Sơn Hà 5 5 không không không

Lưu ý:

Sở Thông tin & Truyền thông báo cáo số liệu tổng hợp toàn tỉnh;

UBND huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu của cấp huyện và cấp xã;

Số tiền 

xử lý vi 

phạm 

(nếu có)

Phụ lục 05

TT

Cơ 

quan/đơn 

vị/địa 

phương

Số cuộc 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Kết quả 

thanh 

tra, kiểm 

tra

Nội dung 

vi phạm

Các hình 

thức xử 

lý vi 

phạm

KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CƠ SỞ 

(Kèm theo Báo cáo số 90/BC-UBND ngày 11 /3/2024 của  Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà)

Kết quả giải quyết


		2024-03-11T11:30:57+0700




